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               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM KÉO DÀI
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRONG NĂM TIẾP THEO
- Họ và tên: ………………………………
Ngày tháng năm sinh: …………………………...…
- Đơn vị: 

- Chức vụ:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM KÉO DÀI:
1. . Công tác chuyên môn (tính giờ chuẩn theo qui chế chi tiêu nội bộ).
(Lưu ý: Đề nghị các thầy, cô kê  khai đầy đủ, chi tiết theo đúng hướng dẫn của từng đề mục).

1.1. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
1.1.1 Giảng dạy (chỉ tính các giờ dạy cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh             của Trường và cho các đơn vị thuộc ĐHQGHN, do ĐHQGHN giao cho Nhà trường). 

	TT
	Tên môn học, chuyên đề
	Tín chỉ
	Tên Lớp - Khoa - Trường

	
	
	
	Lớp
	Khoa
	Trường

	a
	Lên lớp hệ đại học chính quy:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	

	TT
	Tên môn học, chuyên đề
	Tín chỉ
	Tên Lớp - Khoa - Trường

	
	
	
	Lớp
	Khoa
	Trường

	b 
	Lên lớp cho học viên cao học, nghiên cứu sinh:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cộng

	c 
	Lên lớp cho hệ vừa làm vừa học:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


1.1.2. Hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ:
	
	Số lượng hướng dẫn
	Số lượng phản biện

	Khóa luận tốt nghiệp
	
	

	Luận văn thạc sĩ
	
	

	Luận án tiến sĩ
	
	

	Chuyên đề tiến sĩ
	
	


1.2. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (nếu có)
1.2.1. Các chương trình, đề tài nghiên cứu (các cấp)
	TT
	Tên đề tài và vị trí tham gia
	Loại đề tài, mã số
	Năm nghiệm thu

	VD
	Đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay trước những yêu cầu của đổi mới và hội nhập quốc tế (Chủ nhiệm đề tài nhánh)
	Đề tài cấp Nhà nước, KX.03.07/06-10
	2011

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.2.2. Các đề tài, dự án hợp đồng với các ban ngành, địa phương: các đề tài, dự án nghiên cứu do các tổ chức Việt Nam và quốc tế tài trợ (do Nhà trường quản lý)
	TT
	Tên đề tài/dự án và vị trí tham gia
	Loại đề tài/dự án
	Năm nghiệm thu

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.2.3. Bài báo, báo cáo tham luận trong các tọa đàm, hội thảo
	TT
	Tên bài báo
	Tên tạp chí
	Số, năm

	a) Bài đăng trên tạp chí khoa học trong nước có chỉ số ISSN
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	b) Bài đăng trên tạp chí khoa học quốc tế

	
	
	
	

	c) Báo cáo tham luận đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo trong nước có hội đồng biên tập xét duyệt

	
	
	
	

	
	
	
	

	d) Báo cáo tham luận đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo quốc tế

	
	
	
	


1.2.4. Biên soạn giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, chuyên luận, dịch tài liệu tham khảo (theo kế hoạch của Trường).
	TT
	Tên giáo trình, bài giảng, sách tham khảo,
 chuyên luận, tài liệu dịch
	Viết riêng
	Viết chung
	Nhà xuất bản, tháng, năm XB

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Nhiệm vụ khác:
3. Tự đánh giá (mức độ hoàn thành nhiệm vụ so với đăng ký tại năm trước):
3.1. Giảng dạy: 

+ Đạt 

+ Chưa đạt (lý do):

+ Vượt giờ (lý do):


3.2. Nghiên cứu khoa học: 

+ Đạt 

+ Chưa đạt (lý do):

+ Vượt giờ (lý do):

3.3. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ: 
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRONG THỜI GIAN 1 NĂM TIẾP THEO:
1. Công tác giảng dạy: (ghi rõ giảng dạy những môn học nào, cho đối tượng nào trong năm được kéo dài) (cụ thể)

· Giảng dạy chính quy:

· Giảng dạy sau đại học:

2. Công tác nghiên cứu khoa học: (Biên soạn giáo trình, bài giảng, đề tài NCKH, hướng dẫn luận văn, luận án, NCKH sinh viên..): 

3. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ: (cụ thể)

4. Những nhiệm vụ khác:

                                                                                            Hà Nội, ngày         tháng        năm 2022
Xác nhận của Bộ môn                  Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị              Người khai
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